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                           Ớ           G   G 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm  hán - Chủ tọa  hiên tòa: B  N u  n  nh Th    

Các  ội thẩm nhân dân: 

1  Ôn  Tô N ọc Liêm  

2  B  Phan Thị N a  

- Thư ký  hiên tòa: Ôn  N u  n Tấn Kiệt, Th     T a án nh n   n hu ện 

 h  M i, t nh  n  ian   

-   i di n  i n ki m  át nhân dân h   n Ch    i  t nh  n  ian  tham  ia 

phiên toà: B  Lê Mai  u ền, Kiểm sát viên  

Ngày 06 thán  9 n m 2018 t i Tr  s  T a án nh n   n hu ện  h  M i, t nh 

 n  ian  xét xử sơ thẩm côn   hai v  án th  l  số: 29/2018/TLST-DS ngày 17 

thán  01 n m 2018 về tranh chấp        n   ó  hụi” theo Qu ết định đ a v  án ra 

xét xử số: 94/2018/QĐXXST-DS, n    18 thán  7 n m 2018  iữa các đ ơn  sự: 

- N   ên  ơn: Bà Phan Thị T (D), sinh n m 1950 ( ó mặt)   

   tr : Số 492, t  20, ấp  , x  M, hu ện  , t nh  n  ian   

- Bị  ơn:  

+ B  Bùi Thị  uỳnh  , sinh n m 1966 (Vắn  mặt); 

+ Ông Ngô   a S, sinh n m 1963 (Vắn  mặt)   

 ùn  c  tr : Số 387, t  18, ấp T 1, x   , hu ện  , t nh  n  ian    

 Ộ     G V     



Tron  đơn  h i  iện, t  tự  hai,  iên  ản lấ  l i  hai v  các  iên  ản h a  iải 

n u ên đơn    Phan Thị T trình    : V o n    16/6 l/2013,    có tham  ia     h i 

10 000 000đ, mỗi thán   hui một lần,  ồm 26 h i viên,  o    Bùi Thị  uỳnh   l m 

chủ h i  Đến n    16/7 l/2017 thì h i m n,    hốt h i chót đ  c t n  cộn  số tiền 

248 500 000đ, nh n        hôn   iao tiền h i cho   ,    có  êu cầu       iao tiền 

h i nhiều lần nh n       ch   iao đ  c 05 lần t n  cộn  49 000 000đ (lần 1: N    

17/10/2015 trả 20 000 000đ; lần 2: Khôn  nh  n    thán  n m trả 14 000 000đ; lần 

3: N    07/12/2015 trả 5 000 000đ; lần 4: N    05/01/2016 trả 5 000 000đ; lần 5: 

N    17/3/2016 trả 5 000 000đ) thì n  n  cho đến na   Tron  quá trình  om tiền 

h i thì ôn  N ô   a S (chồn      ) l  n   i trực tiếp đi  om tiền h i viên  Na     

 êu cầu    Bùi Thị  uỳnh  , ôn  N ô   a S có n hĩa v  liên đ i trả    số tiền h i 

còn n  l  199 500 000đ,  hôn   êu cầu tính l i   

T i phiên t a, n u ên đơn  iữ n u ên  êu cầu  h i  iện  

T a án tiến h nh thu thập chứn  cứ n    05/6/2018 đối v i    Bùi Thị  uỳnh 

  trình    : B  l  v  ôn  S, hiện na  ôn     vẫn c n chun  sốn  v i nhau  B   iết 

việc chồn     có l m chủ     h i 10 000 000đ,    D (Phan Thị T) có tham  ia 01 

phần v  hốt chót đ  c số tiền 248 500 000đ, nh n   hi hốt thì ch a  iao tiền, sau 

n   có trả  ần nhiều lần đ  c số tiền 49 000 000đ v  hiện c n n     D (T) số tiền 

199 500 000đ  B  cũn  đồn    cùn  ôn  S trả số tiền n   cho    T nh n  ho n cảnh 

 hó  h n  êu cầu trả  ần mỗi thán  500 000đ cho đến  hi hết n    

Bị đơn    Phan Thị  uỳnh  , ôn  N ô   a S đ  đ  c T a án tốn  đ t thôn  

 áo th  l  v  án, thôn   áo về phiên họp  iểm tra việc  iao nộp, tiếp cận côn   hai 

chứn  cứ, h a  iải v  đối chất nh n      , ôn  S vắn  mặt nên  hôn   hi nhận 

đ  c    iến v  h a  iải đ  c   

Đ i  iện viện  iểm sát phát  iểu quan điểm về việc tu n theo pháp luật của 

Thẩm phán,  ội đồn  xét xử v  án, Th     v  việc chấp h nh pháp luật của n   i 

tham  ia tố t n   Về    iến  iải qu ết: N    29/12/2017,    Phan Thị T  h i  iện 

 êu cầu    Bùi Thị  uỳnh  , ôn  N ô   a S trả một lần  ứt điểm số tiền h i c n n  

199 500 000 đồn ,  hôn   êu cầu tính l i suất  B  T trình bày: Ngày 16/6âl/2013, bà 

tham  ia 01 ch n h i 10 000 000 đồn /thán ,  ồm 26 h i viên  o    Bùi Thị  uỳnh 

  l m chủ, h i m n n    16/7 l/2017,    hốt chót v i số tiền 248 500 000 đồn  (đ  

trừ huê hồn  11 500 000 đồn ),     , ôn  N ô   a S  iao cho    nhiều lần số tiền 

49 000 000 đồn  (n    17/10/2015  iao 20 000 000 đồn , n    07/12/2016  iao 

5 000 000 đồn , n    05/01/2016 chu ển  hoản 5 000 000 đồn , n    17/3/2016 

chu ển  hoản 5 000 000 đồn  v  một lần  hôn  nh  n   , thán , n m  iao 

14 000 000 đồn ), quá trình chơi h i, ôn  S l  n   i đi  om tiền h i  

Phía      thừa nhận    T có tham  ia  óp h i của ôn  S, đồn    liên đ i 

cùn  ôn  S trả cho    T 199 500 000 đồn , nh n   o ho n cảnh  hó  h n xin trả 



 ần 500 000 đồn /thán  đến  hi  ứt n   Ôn  S đ  đ  c T a án triệu tập h p lệ 

nh n  vắn  mặt v   hôn   ửi v n  ản  hi nhận    iến  

Xét thấ , c n cứ    T  h i  iện l   anh sách h i n    16/6 l/2013 v       

thừa nhận    T có tham  ia  óp h i v  hốt h i nh     T trình      Do      vi ph m 

n hĩa v  thanh toán theo  ỳ h n nên    T  h i  iện  êu cầu trả 199 500 000 đồn  l  

có c n cứ, phù h p Điều 471 Bộ luật   n sự n m 2015  

Đối v i, ôn  S l  n   i trực tiếp  om tiền h i, số n  phát sinh tron  th i  ỳ 

hôn nh n đan  tồn t i nên việc    T  êu cầu ôn  S liên đ i cùn       trả 

199 500 000 đồn  l  phù h p Điều 27 Luật hôn nh n v   ia đình  

Về l i suất,  o    T  hôn   êu cầu nên  hôn  đề cập  iải qu ết  

Từ ph n tích trên, đề n hị  ội đồn  xét xử c n cứ Điều 471 Bộ luật   n sự 

n m 2015; Điều 27 Luật hôn nh n  ia đình n m 2014, xem xét qu ết định  

     Đ     Ủ         

Sau  hi n hiên cứu các t i liệu có tron  hồ sơ v  án đ  c thẩm tra t i phiên 

t a v  c n cứ v o  ết quả tranh luận t i phiên t a   ội đồn  xét xử nhận định: 

[1] B  Phan Thị T  h i  iện    Bùi Thị  uỳnh  , ông Ngô Hòa S. Bà 

H, ông S có nơi c  tr  ấp T 1, x   , hu ện  , t nh  n  ian  nên T a án nh n   n 

hu ện  h  M i th  l   iải qu ết l  đ n  thẩm qu ền theo qu  định t i Điều 26, 

Điều 35 v  Điều 39 của Bộ luật tố t n    n sự 2015    

[2] Bị đơn    Bùi Thị  uỳnh  , ôn  N ô   a S đ  đ  c T a án triệu 

tập h p lệ đến lần thứ 2 để tham  ia phiên t a nh n      , ôn  S vẫn vắn  mặt    n 

cứ v o Điều 227 của Bộ luật tố t n    n sự 2015,  ội đồn  xét xử tiến h nh xét xử 

vắn  mặt bà H, ông S l  có c n cứ   

[3] Xét  êu cầu  h i  iện của    Phan Thị T  êu cầu    Bùi Thị  uỳnh  , 

ông Ngô Hòa S thực hiện n hĩa v  trả số tiền n  h i 199 500 000đ  B  T cun  

cấp chứn  cứ chứn  minh cho  êu cầu  h i  iện l   anh sách h i ngày 16/6âl/2013, 

trong danh sách này có tên  ô D (l  tên th  n   ọi của    T)  Tron  quá trình  iải 

qu ết v  án, T a án đ  tốn  đ t thôn   áo th  l  v  án v  triệu tập     , ôn  S tham 

 ia các phiên họp vể  iểm tra việc  iao nộp, tiếp cận, côn   hai chứn  cứ, h a  iải, 

đối chất v  triệu tập để tham  ia phiên t a nh n      , ôn  S vẫn vắn  mặt v  

 hôn  có    iến phản  ác  êu cầu  h i  iện của n u ên đơn   ội đồn  xét xử xét 

thấ , qua xác minh l i  hai của      l   ị đơn tron  v  án thì     iết việc chồn     

có l m chủ h i v  c n n  h i    T số tiền 248 500 000đ, có trả  ần nhiều lần đ  c 

số tiền 49 000 000đ v  hiện c n n     D (T) số tiền 199 500 000đ,    cũn  đồn    

cùn  ôn  S trả cho    T số tiền n  , điều n   phù h p v i l i trình     của n u ên 

đơn  Do đó, c n cứ  hoản 2 Điều 92 Bộ luật tố t n    n sự 2015 có đủ cơ s  để xác 



định các  ên đ  xác lập h p đồn   óp h i trên cơ s  tự n u ện th a thuận,  hôn  

trái pháp luật v  đ o đức x  hội v  việc     , ôn  S đ  n  của    T t n  số tiền 

248 500 000đ, đ  trả 49 000 000đ, hiện c n n  199 500 000đ  l  có thật nên l m phát 

sinh qu ền v  n hĩa v  theo qu  định t i Điều 471 Bộ luật   n sự 2015  Do phía    

 , ôn  S  hôn  thực hiện n hĩa v  trả n  đ  l m ảnh h  n  đến qu ền, l i ích h p 

pháp của    T  Na     T  h i  iện l  có cơ s   

[4] Về l i suất,  o    T  hôn   êu cầu tính l i suất nên  ội đồn  xét xử 

 hôn  đề cập đến  

[5] Đối v i  êu cầu trả  ần mỗi thán  500 000đ cho đến  hi hết n  của       

Xét thấ , số n  n   đ  l u na  l i  êu cầu trả  ần l m ảnh h  n  đến qu ền l i của 

bà T v  t i phiên t a hôm na   êu cầu n   cũn   hôn  đ  c phía n u ên đơn đồn  

   Do đó,  hôn  có c  s  để  ội đồn  xét xử xem xét   

[6] Từ nhữn  cơ s  ph n tích trên, có cơ s   uộc    Bùi Thị  uỳnh  , ôn  

N ô   a S có n hĩa v  trả cho    Phan Thị T số tiền h i c n n  199 500 000đ  

[7] Về án phí   n sự sơ thẩm: Do  êu cầu của    Phan Thị T đ  c chấp nhận 

nên    Bùi Thị  uỳnh  , ôn  N ô   a S phải chịu án phí theo qu  định của pháp 

luật  

 ì các lẽ trên; 

Q  Ế  Đ    

 p dụng: -  ác Điều 26, Điều 35, Điều 39,  hoản 2 Điều 92, Điều 144, 

Điều 147, Điều 227 v  Điều 273 của Bộ luật tố t n    n sự  2015; 

- Điều 471 của Bộ luật   n sự 2015; 

- Điều 27 Luật  ôn nh n v   ia đình n m 2014; 

- N hị qu ết số 326/2016/UBTVQ 14 n    30 thán  12 n m 

2016 qu  định về mức thu, mi n,  iảm, thu, nộp, quản l  v  sử   n  án phí v  lệ phí 

Tòa án. 

 uyên xử:  hấp nhận  êu cầu  h i  iện của    Phan Thị T đối    Bùi Thị 

 uỳnh  , ôn  N ô   a S  

+ Buộc    Bùi Thị  uỳnh   v  ôn  N ô   a S có n hĩa v  trả 

cho    Phan Thị T số tiền h i c n n  t n  cộn  199 500 000 (Một tr m chín m ơi 

chín triệu, n m tr m n hìn) đồn . 

-  n phí   n sự sơ thẩm: 9 975 000 ( hín triệu, chín tr m  ả  m ơi l m 

n hìn) đồn     Bùi Thị  uỳnh   v  ôn  N ô   a S phải chịu  



Do    Phan Thị T l  n   i cao tu i (trên 60 tu i) có đơn  êu cầu mi n nộp 

t m ứn  án phí v  đ  c T a án chấp nhận nên  hôn  phải ho n tiền t m ứn  án phí 

cho bà T. 

Kể từ n     ản án, qu ết định có hiệu lực pháp luật (đối v i các tr  n  h p 

cơ quan thi h nh án có qu ền chủ độn  ra qu ết định thi h nh án) hoặc  ể từ n    có 

đơn  êu cầu thi h nh án của n   i đ  c thi h nh án (đối v i các  hoản tiền phải trả 

cho n   i đ  c thi h nh án) cho đến  hi thi h nh án xon , tất cả các  hoản tiền, 

h n  thán   ên phải thi h nh án c n phải chịu  hoản tiền l i của số tiền c n phải thi 

h nh án theo mức l i suất qu  định t i  hoản 2 Điều 468 Bộ luật D n sự n m 2015  

 ác đ ơn  sự đ  c qu ền  hán  cáo tron  h n 15 n     ể từ n    tu ên án  

Riên  đ ơn  sự vắn  mặt đ  c qu ền  hán  cáo tron  h n 15 n     ể từ n    nhận 

đ  c tốn  đ t h p lệ  ản án    

Tr  n  h p  ản án, qu ết định đ  c thi h nh theo qu  định t i Điều 2 Luật 

thi h nh án   n sự thì n   i đ  c thi h nh án   n sự, n   i phải thi h nh án   n sự 

có qu ền th a thuận thi h nh án, qu ền  êu cầu thi h nh án, tự n u ện thi h nh án 

hoặc  ị c ỡn  chế thi h nh án theo qu  định t i các Điều 6, 7 v  9 Luật thi h nh án 

  n sự; Th i hiệu thi h nh án đ  c thực hiện theo qu  định t i Điều 30 Luật thi h nh 

án   n sự /  

 
Nơi nhận: 

-T ND t nh  n  ian ; 

-VKSND hu ện  h  M i; 

- hi c c T  DS hu ện  h  M i; 

- ác đ ơn  sự; 

-L u  

  .  Ộ  ĐỒ G XÉ  XỬ SƠ   Ẩ  

  Ẩ  P    -   Ủ  Ọ  P  Ê   OÀ 
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